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Abstract: This study presents the morphological characteristics, colour illustration, biological 

information, ecology and distribution of Aspidistra papillata G.Z. Li, formerly considered as an 

endemic species to China, but recently discovered and recorded for the Flora of Vietnam, to identify 

new aspects of this species.  
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Tóm tắt: Aspidistra papillata G.Z.Li, trước đây là loài đặc hữu hẹp của Trung Quốc, đã được phát 

hiện và ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam. Nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc nhận diện và 

nghiên cứu loài sâu hơn sau này, các đặc điểm hình thái cùng ảnh màu minh họa, một số thông tin 

về sinh học, sinh thái và phân bố của loài bổ sung nêu trên được trình bày dưới đây.   

Từ khoá: Aspidistra, Nolinoideae, Convallariaceae, phân loại thực vật, Lạng Sơn. 

1. Mở đầu 

Chi Trứng nhện-Aspidistra Kew Gawler (1822: 

628) [1] trước được xếp vào các họ khác nhau 

như Convallariaceae Horaninow [2-4], Liliaceae 

Jussieu [5,6] hoặc Ruscaceae s.l. [7-9], nay thuộc 

phân họ Nolinoideae Bernett trong Asparagaceae 

s.l. [10-14]. Aspidistra phân bố tự nhiên ở vùng 

Đông và Đông Nam châu Á [5], tập trung chủ 

yếu ở Nam Trung Quốc, Lào và Việt Nam [15-

18], với trên 170 loài đã được ghi nhận [19].   

Ở Việt Nam, một số loài trong Aspidistra 

từng được ghi nhận dưới các tên chi khác nhau 

là Colania Gagnep. (1934: 190), Evrardiella 

Gagnep. (1934: 190) và Antherolophus Gagnep. 

(1934: 191) [3,4,6, 20,21]. Tuy nhiên các chi đó 

đã được chuyển vào Aspidistra [2,22] và được sử 

dụng rộng khắp thế giới cho đến nay [5,11,15-
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17,23-25]. Chi Aspidistra phân bố rộng từ Bắc 

trải dài qua miền Trung và Tây Nguyên đến 

Đông Nam Bộ [11], với trên 80 loài và phân loài 

đã được ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam tính 

đến nay [3,4,6,7,11,12,14,16-47]. Điều này 

chứng tỏ Việt Nam là một trong những trung tâm 

đa dạng loài Aspidistra của thế giới. 

Trong quá trình nghiên cứu chi Aspidistra, 

chúng tôi nhận thấy các mẫu vật thu ở Lạng Sơn 

(HTS 637) có các đặc điểm hình thái phù hợp với 

loài đặc hữu hẹp của Nam Trung Quốc là 

Aspidistra papillata G.Z.Li (2003: 382) [48], 

loài chưa được ghi nhận có ở Việt Nam trong các 

nghiên cứu trước đây về Aspidistra ở Việt Nam. 

Do đó, bài báo này nhằm mô tả loài bổ sung này 

cho hệ thực vật Việt Nam và cung cấp một số 

thông tin về hình thái, sinh học và sinh thái của 

loài. 
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2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

- Vật liệu là mẫu tiêu bản thực vật thu được 

tại Lạng Sơn, Đình Lập, Lâm Ca, dưới tán rừng 

thứ sinh cây lá rộng thường xanh trên núi đất ở 

độ cao khoảng 180-250 m so với mặt biển, xung 

quang tọa độ 21o28′30″ N, 107o01′07″ E, ngày 14 

tháng 3 năm 2019, Hoàng Thanh Sơn, HTS 637 

(VAFS!, LE!, HN!). 

- Mẫu hình ảnh so sánh lưu trữ ở các Phòng 

tiêu bản thực vật: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 

Quốc gia Pháp (P) [49], Viện Thực vật Komarov 

(LE) [50], Viện Thực vật, Viện Hàn lâm Khoa 

học Trung Quốc (PE) [51], Viện Thực vật Quảng 

Tây (IBK) [52]. Viết tắt các phòng tiêu bản thực 

vật theo Thiers [53]. 

- Hình minh họa được chụp ở thực địa và 

trong phòng bởi máy ảnh Cannon EOS với ống 

kit và macro.  

- Phương pháp hình thái so sánh được sử 

dụng trong nghiên cứu này.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Aspidistra papillata G.Z.Li, in Acta 

Phytotax. Sin. 41 (4): 382, fig. 1 (2003); Li, The 

genus Aspidistra: 82, figs 27-30 (2004);  

Type: China, Guangxi, Nanning, Nanhu 

Park, alt. 205 m, cultivated, 1999-06-18, G.Z.Li 

16885 (Holotype: IBG); Guilin, Yanshan, alt. 

180m, transplanted from Nanhu Park, Nanning, 

2000-06-20, G.Z.Li 16885 (isotype: 

IBK00200631!). 

Tên tiếng Việt: Trứng nhện nhụy nhú li ty 

Mô tả (Hình 1): Cây thảo lâu năm, sống trên 

đất, thân rễ đơn hoặc phân nhánh 2-3 lần gồm 2 

phần chính; phần không mang lá thường nằm 

dưới mặt đất, ngang hoặc hơi xiên, dài 3-15 cm, 

đường kính 5-8 mm, khúc khuỷu, cứng, màu 

xanh lục nhạt hoặc màu nâu vàng đến nâu sẫm, 

nhiều đốt (lóng), đốt phình hai đầu, cách nhau 

khoảng 3-5 mm; phần mang lá hơi đứng hoặc 

xiên, nổi trên mặt đất, dài (1)2-3(4.5) cm, đường 

kính 8-13 mm, mang 3-5(7) lá, màu trắng đục 

đến vàng nhạt, được bao phủ dày đặc bởi các sợi, 

mảnh lá bẹ xơ xác và lá bẹ khô. Rễ 3-12 chiếc, 

hơi thẳng, cứng, dài đến 20 cm, đường kính 2-3 

mm, màu nâu vàng nhạt đến nâu, có nhiều lông 

tơ trắng mềm bao phủ. Lá bẹ, 3-5, xếp lợp, ôm 

lấy chồi hoặc lá non, hình mũi giáo, mũi giáo hẹp 

đến hình dải, 2 mép cong vào trong, dài (1,5)3-

5,5(7) cm, rộng 8-11 mm (khi ép phẳng), màu 

xanh lục lúc non hoặc trắng đục lẫn đỏ tía nhạt 

đến sẫm, sau chuyển thành đỏ tía sẫm hoặc đen 

rồi nâu hoặc nâu đen khi lụi, có nhiều gân nhỏ 

chạy dọc từ gốc tới đỉnh, đầu tù. Lá đơn, mọc 

cách nhau 0,5-1 cm hoặc sát nhau trên đốt, gần 

đứng hoặc hơi xiên, có cuống rõ ràng; gốc cuống 

phình ra, thuôn dài khoảng 8-10 mm, đường kính 

4-8 mm, màu vàng đục đến xanh nhạt, cuống 

cứng, hình trụ, dài (6)9-14(16) cm, rộng 2,5-3,5 

mm, có rãnh ở mặt trên, màu xanh lá cây sẫm; 

phiến lá dai, chất da, hình elíp hoặc elíp-thuôn 

đến ngọn giáo, dài (16)18-24(26) cm, rộng (4)5-

6(7.5) cm,  mặt trên bóng, xanh lá cây sẫm, mặt 

dưới xanh lục nhạt, đôi khi có các đốm vàng ở cả 

2 mặt lá, đầu từ từ thuôn dần có mũi nhọn, gốc 

hình nêm, hơi lệch, men cuống, mép gợn sóng; 

gân giữa lõm mặt trên, lồi từ gốc đến đỉnh ở mặt 

dưới, 3-5 cặp gân cấp 2 hơi lồi ở mặt dưới. Hoa 

1-2(3), lưỡng tính, mọc lên từ sườn bên của lóng, 

có cuống; cuống dài (1,2)1,5-3,5(4,5) cm, đường 

kính 2-2,5 mm, màu trắng đục hơi xanh-vành 

nhạt với các vệt nhỏ ngắn màu đỏ tía, mang 5-8 

lá vẩy mọc xít nhau ở gốc và cách nhau 3-12 mm 

ở đầu đính với hoa; lá vẩy đa hình, từ tam giác 

đến trứng, ngọn giáo hoặc hình đường, cong vào 

trong, nhỏ và ngắn nhất ở gốc, to và dài dần lên 

ở giữa và 2 lá vẩy lớn nhất ở trên cùng bao lấy 

cuống và bao hoa, dài (0,7)1-2,5(3,2) cm, rộng 

(5)8-12(15) mm, đầu nhọn đến có mũi kéo dài, 

dai, nhẵn, màu nâu vàng với các vệt đỏ tía (lúc 

tươi), nâu sẫm (khi khô), mép có màng mỏng. 

Bao hoa đều, nở rộng 2,5-3 cm, gồm 2 phần; 

phần dưới đính nhau thành ống bao hoa dạng 

hình chuông, cao (12)14-16(18) mm, đường kính 

(20)21-24(25) mm, nhẵn và bóng, mặt ngoài 

màu trắng đục hơi vàng với các chấm đỏ tía dày 

đặc ở bên, mặt trong đỏ tía sẫm đến tím đen, đáy 

trắng đục hơi vàng cả trong và ngoài; phần trên 

bao hoa xẻ 6 thùy gần bằng nhau, 3 thùy (cánh) 

ngoài hơi lớn hơn và xếp đè lên 3 cánh trong, xòe 
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rộng khi nở, rồi cong ngược ra sau, hình trứng 

đến trứng-tam giác rộng, kích thước (9)10-

11(12) × (9)10-12(13) mm, mặt trong hơi gồ ghề, 

thường có 3 đường gần thẳng chạy song song từ 

dưới lên gần giữa thùy, màu đỏ tía, đỏ tía sẫm 

đến gần tím đen, mặt ngoài xanh lục nhạt xen lẫn 

các chấm và mảng đỏ tía, mép nguyên hoặc hơi 

gợn sóng, đầu tù rộng đến gần tròn. Nhị 6, đính 

vào gốc bao hoa, xếp vòng, cách nhau khoảng 3-

4 mm; chỉ nhị nằm gần ngang, hơi hướng lên, 

hình trụ ngắn, kích thước khoảng 1,5-2 × 1,2-1,5 

mm, gốc hơi phình, màu trắng; bao phấn đính 

lưng, hình thận, 2 ô, kích thước 1,5-2 × 2,5-3 

mm, màu vàng kem, mở bằng 2 rãnh chạy dọc. 

Nhụy dạng hình phễu; đầu nhụy hình khiên, mặt 

trên gần tròn, hơi lồi, phân 3 thùy chính, đầu mỗi 

thùy lõm vào trong để tạo thành 2 thùy nhỏ (nhìn 

rõ ở mặt dưới), có cấu trúc gồm nhiều nhú li ty 

mềm, màu trắng sữa đục, mép cong xuống, rộng 

16-18 mm, dày 3-4 mm, mặt dưới nhẵn, màu đỏ 

tía sẫm đến tím đen; cột nhụy gần hình trụ, hơi 

phình 2 đầu, cao 4-5 mm, rộng 2-3 mm, trắng 

vàng đục ở giữa, đỏ tía ở 2 đầu, nhẵn, bóng; bầu 

gần hình trụ, 3 ô, mỗi ô chưa 2 noãn hình trứng.  

Sinh học và sinh thái: Cây trồng ở Trung 

Quốc ra hoa tháng 6, cây mọc tự nhiên ra hoa 

tháng 3 đến 4. Các thông tin về sinh thái của loài 

này ở Quảng Tây (Trung Quốc) chưa được ghi 

nhận (Li 2003, 2004), chỉ biết rằng chúng mọc ở 

độ cao 160-400 m so với mặt nước biển dựa vào 

các thông tin ghi nhận được ở mẫu nghiên cứu 

dưới đây. Ở Việt Nam, cây mọc tự nhiên ra hoa 

tháng 3, dưới dưới tán rừng thứ sinh cây lá rộng 

thường xanh trên núi đất, nơi ẩm ướt ở độ cao 

khoảng 180-250 m so với mặt nước biển, thường 

mọc cùng với một số loài cây thảo như Begonia 

handelii Irmsch., Jasticia sp., Staurogyne sp., 

Dianella ensifolia (L.) DC., Peliosanthes sp.,… 

ở khu vực nghiên cứu (xã Lâm Ca, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn). Quần thể ở Uông Bí, Quảng 

Ninh mà Balansa thu được từ năm 1885 đến nay 

chưa có thêm thông tin nào.  

Phân bố: Việt Nam (Lạng Sơn: Đình Lập; 

Quảng Ninh: Uông Bí), Trung Quốc (Quảng 

Tây: Guilin, Ningming và Longzhou). 

Mẫu nghiên cứu khác: Việt Nam, Tonkin, 

forêt,… an nam de Uonbi, 2 Novembre 1885, B. 

Balansa 275 (P02157914!). China, Guangxi, 

Guilin, alt. 170 m, 2009-03-29, Xu Wei Bin 

09290 (IBK00223823!); Guangxi, Ningming 

County, alt. 160-400 m, 22o14′31″ N, 107o3′38″ 

E, 2011-07-26, Huang Yu Song, Liao Yun Biao 

et al. NM 1355 (IBK00206013!); Guangxi, 

Longzhou County, alt. 400m, 2011-04-19, 

Huang Yu Song Y0096 (IBK00281543!).  

Thảo luận 

Trong khi mô tả Li và Wei [48] ghi chú 

Aspidistra papillata được phân biệt với loài A. 

tonkinensis (Gagnep.) W.T.Wang & K.Y.Lang 

[22] bằng thân rễ mập hơn, cuống phình lên, rộng 

2,5-3,5 mm, phiến lá hình elíp đến thuôn-elíp, 

hoa hình chuông rộng, dài 2,5-3 cm, kích thước 

ống bao hoa 1,3-1,7 × 2-2,4 cm, bề mặt nhụy nhú 

li ty [48]. Theo chúng tôi thì Aspidistra 

tonkinensis phân biệt dễ ràng với loài trên là bởi 

thân rễ của nó dài, mảnh, bao phủ bởi nhiều vảy 

ngắn, nhỏ, lá mọc cách nhau 3-4 cm, cuống lá 

dài đến 25 cm, thùy hoa màu trắng, bề mặt của 

nhụy nhẵn không có nhú.  

Aspidistra papillata có hình thái gần giống 

với loài A. chongzuoensis C.R.Lin & Y.S.Huang 

[54] về hình thái lá và hoa, tuy nhiên có thể dễ 

ràng phân biệt chúng bởi một số đặc điểm sau: 

Aspidistra chongzuoensis có cuống hoa rất ngắn, 

5-10 mm, mang 4-5 lá vẩy hình trứng rộng, 2 lá 

vẩy trên cùng nhỏ 6-8 × 8-10 mm, trong khi đó 

A. papillata có cuống hoa dài đến 5,5 cm, mang 

tới 8 lá vẩy đa hình, 2 lá vẩy trên cùng lớn 25-32 

× 12-15 mm. Hơn nữa, A. chongzuoensis có bao 

hoa 7-8 mảnh, 8 nhị, nhụy mặt trên phẳng, nhẵn, 

có 4 đoạn kẻ từ giữa tỏa ra và phân đôi ở gần 

mép, mép gợn sóng phân 16 thùy, thì A. papillata 

bao hoa có 6 mảnh, 6 nhị, nhụy mặt trên hơi lồi, 

phân 3 thùy chính, đầu mỗi thùy lõm vào trong 

để tạo thành 2 thùy nhỏ (nhìn rõ ở mặt dưới), bề 

mặt có cấu trúc gồm nhiều nhú li ty mềm, mép 

gợn sóng, hơn cong xuống.   

Aspidistra bicolor Tillich, loài phân bố ở 

Thái Nguyên và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) [16] có 

hình thái lá và bao hoa gần giống với A. 
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papillata, nhưng khác biệt bởi loài trước có 

cuống hoa ngắn 1-2 cm (so với 1,2-5,5 cm), 

mang 3-5 lá vẩy hình trứng rộng (s.v. 4-8 lá vẩy 

đa hình), ống bao hoa hơi thắt hẹp lại ở gần gốc, 

mặt ngoài màu trắng không có chấm đỏ tía (s.v. 

không thắt, màu trắng đục-vàng với các chấm đỏ 

tía dày đặc), bao phấn hơi hướng xuống (s.v. bao 

phấn hơi hướng lên), đầu nhụy hẹp khoảng 10 

mm và nhẵn mặt trên (s.v. 16-18 mm, dày đặc 

nhú li ty). 

Các mẫu nghiên cứu thu được ở Việt Nam có 

vài điểm khác biệt nhỏ so với bản mô tả gốc của 

loài Aspidistra papillata [48] như lá mọc xít 

nhau hơn, cách nhau 0,5-1 cm (s.v. 0,5-2 cm), 

phiến lá hẹp hơn, 16-26 × 4-7,5 cm (s.v. 18-25 × 

6-8,5 cm), cuống hoa dài 1,2-4,5 cm, mang 5-8 

lá vẩy (s.v. 2,5-5,5 cm, mang 4-7 lá vẩy), thùy 

bao hoa nhỏ hơn cỡ 9-12 × 9-13 mm (s.v. 12-15 

× 14-16 mm). Sự khác biệt về mặt kích thước và 

số lượng lá vẩy đó là điều bình thường và được 

thể hiện ngay giữa các cá thể trong cùng một 

quần thể chúng tôi nghiên cứu ở Lạng Sơn. Hơn 

nữa quần thể ở Lạng Sơn cách nơi trồng của mẫu 

type ở Trung Quốc trong mô tả gốc ít nhất cũng 

khoảng 200 km đường chim bay, do đó sự biến 

đổi về hình thái kể trên là điều tất yếu. Xét một 

cách tổng thể thì các mẫu ở Việt Nam có đặc 

điểm hình thái phù hợp với bản mô tả gốc loài 

Aspidistra papillata G.Z.Li [48] dựa trên hình 

dạng của các bộ bận thân rễ, lá, vẩy cuống hoa, 

bao hoa, nhị, chỉ nhị và nhụy. 

4. Kết luận 

Aspidistra papillata G.Z.Li (Trứng nhện 

nhụy nhú li ty) đã được mô tả và minh họa bằng 

ảnh màu tương đối chi tiết cho hệ thực vật Việt 

Nam. Bên cạnh đó một số dẫn liệu về phân loại, 

mùa hoa, nơi mọc và khu vực phân bố của loài 

đã được cập nhật và bổ sung.  
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(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.03-

2018.09. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn 

các phản biện đã đóng góp ý kiến và chỉnh sửa 
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Hình 1. Aspidistra papillata G.Z. Li. A - Cây mọc trong tự nhiên; B - Dạng cây; C & D - Đoạn thân rễ mang lá 

bẹ và hoa; E - Cuống hoa và các lá vẩy; F - Bao hoa nguyên, nhìn từ đáy; G - Bao hoa cắt dọc; H - Nhụy cắt dọc; 

I - Mặt dưới nhụy; J - Nhị; K - Bầu cắt ngang; Ảnh A, B, D, F, H & I (Hoàng Thanh Sơn); C, E, G, J & K 

(Nguyễn Sinh Khang) chụp từ mẫu HTS 637. 


